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THÔNG BÁO 
V/v công khai quy mô đào tạo trình độ đại học năm học 2024 – 2025  

 

 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tên 

trình độ 

Tên  

lĩnh vực 

Tên hình 

thức đào tạo 

Tên loại chương 

trình đào tạo 

Ngành 

đặc thù 

Tổng 

quy mô 
Ghi chú 

(1) (2) 3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 7720701 Y tế công cộng Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 174  

2 7720699 Khúc xạ nhãn khoa Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 164  

3 7720401 Dinh dưỡng Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 239  

4 7720115 Y học cổ truyền Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 46  

5 

7720101 

Y khoa Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 4345 

Lưu học sinh Lào, 

Campuchia: 252  

6 Y Việt – Đức Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 237  

7 7720302 Hộ sinh Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 26  

8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 167  



2 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tên 

trình độ 

Tên  

lĩnh vực 

Tên hình 

thức đào tạo 

Tên loại chương 

trình đào tạo 

Ngành 

đặc thù 

Tổng 

quy mô 
Ghi chú 

9 

7720301 

Điều dưỡng Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 603  

10 
Điều dưỡng chuyên ngành 

Cấp cứu ngoài bệnh viện 
Đại học Sức khỏe Chính quy 

Chương trình đại học 

chính quy 
Không 46  

11 
Điều dưỡng chuyên ngành 

Gây mê hồi sức 
Đại học Sức khỏe Chính quy 

Chương trình đại học 

chính quy 
Không 98  

12 
Điều dưỡng chuyên ngành 

Hộ sinh 
Đại học Sức khỏe Chính quy 

Chương trình đại học 

chính quy 
Không 37  

13 
Điều dưỡng chuyên ngành 

Phục hồi chức năng 
Đại học Sức khỏe Chính quy 

Chương trình đại học 

chính quy 
Không 16  

14 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 195  

15 7720501 Răng - Hàm - Mặt Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 532 

Lưu học sinh Lào, 

Campuchia: 18 

16 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 82  

17 7720201 Dược học Đại học Sức khỏe Chính quy 
Chương trình đại học 

chính quy 
Không 421 

Lưu học sinh Lào, 

Campuchia: 05 

Số liệu được xác định đến ngày 31 tháng 12 năm 2024./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, HĐT (để báo cáo); 

- HT và các PHT (để biết); 

- Website Trường (để công khai); 

- Lưu: VPT, CTSV, K(02). 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Vân 
 


